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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Dự thảo Nghị định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015, sửa đổi, bổ sung năm 2020; ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Bình Minh tại Công văn số 1921/VPCP-QHQT ngày 04/7/2017 và Công văn 

số 517/VPCP-QHQT ngày 10/3/2021 của Văn phòng Chính phủ về xây dựng Nghị 

định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam để đảm bảo sự thống nhất với hệ 

thống quy phạm pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ 

các nước, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan 

nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định về Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt 

Nam. 

Căn cứ các quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015 (sửa đổi bổ sung năm 2020); Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Nghị định số 48/2013/NĐ-CP 

ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên 

quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính và Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 của Bộ Tư 

pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động TTHC và rà soát, đánh giá TTHC, Bộ 

Ngoại giao đã đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về Lãnh sự 

danh dự nước ngoài ở Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. THỐNG KÊ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO 

NGHỊ ĐỊNH 

Dự thảo Nghị định về lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi 

tắt là Nghị định) có quy định 05 thủ tục hành chính liên quan thủ tục chấp thuận, 



chấm dứt hoạt động của Lãnh sự danh dự và quy chế hoạt động của Lãnh sự danh 

dự, bao gồm: 

1. Thành lập Cơ quan Lãnh sự danh dự. 

2. Bổ nhiệm, chấp thuận Lãnh sự danh dự. 

3. Bổ nhiệm lại Lãnh sự danh dự. 

4. Cấp, cấp lại Chứng minh thư Lãnh sự danh dự. 

5. Gia hạn Chứng minh thư Lãnh sự danh dự. 

II. ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Sự cần thiết 

Việc quy định một số thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục chấp thuận, 

chấm dứt hoạt động của Lãnh sự danh dự và quy chế hoạt động của Lãnh sự danh 

dự là thực sự cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với cơ quan 

lãnh sự danh dự và lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam; hoàn thiện hệ thống 

pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ mà Pháp lệnh 1993 giao cho Chính phủ hướng 

dẫn, ban hành, , bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và thông lệ quốc tế; thể 

hiện rõ sự chủ động của Nhà nước ta trong hội nhập quốc tế và thiện chí của Chính 

phủ Việt Nam trong việc giải quyết nhu cầu bổ nhiệm Lãnh sự danh dự của nước 

ngoài tại Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với Lãnh sự danh 

dự và hoạt động của Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam. 

2. Tính hợp lý 

2.1. Dự thảo Nghị định quy định 05 TTHC mới với tên TTHC rõ ràng, ngắn 

gọn, phù hợp với nội dung của TTHC, bao gồm: 

- TTHC 1: Thành lập Cơ quan Lãnh sự danh dự. 

- TTHC 2: Bổ nhiệm, chấp thuận Lãnh sự danh dự. 

- TTHC 3: Bổ nhiệm lại Lãnh sự danh dự. 

- TTHC 4: Cấp, cấp lại Chứng minh thư Lãnh sự danh dự. 

- TTHC 5: Gia hạn Chứng minh thư Lãnh sự danh dự. 

2.2. Trình tự, cách thức thực hiện TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, tạo 

điều kiện thuận lợi cho Nước cử trong việc thành lập Cơ quan lãnh sự danh dự và 

ủy nhiệm cho Lãnh sự danh dự hoạt động tại Việt Nam. 



2.3. Hồ sơ, thời gian để giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể, tiết 

kiệm thời gian cho Nước cử, tổ chức, cá nhân; phù hợp với thực tế đã triển khai 

thời gian qua. 

2.4. Mẫu đơn đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Chứng minh thư cho Lãnh sự danh 

dự được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định đảm bảo rõ ràng, cụ thể, thông 

tin khai báo thực sự cần thiết. 

3. Tính hợp pháp 

Các TTHC được quy định trong dự thảo Nghị định phù hợp với thẩm quyền 

của Chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và 

các văn bản sửa đổi, bổ sung. 

Nội dung của các TTHC thống nhất trong toàn bộ dự thảo Nghị định, không 

trái với các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực cao hơn, các Điều ước quốc tế 

mà Việt Nam là thành viên. 

4. Chi phí tuân thủ TTHC 

Dự thảo Nghị định không quy định thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành 

chính.  

Chi tiết đánh giá sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của TTHC tại Phụ 

lục I kèm theo Báo cáo này (Biểu mẫu 01A/ĐG-KSTT ban hành kèm theo Thông tư 

số 07/2014/TT-BTP). 

Chi tiết chi phí tuân thủ TTHC tại Phục lục II kèm theo Báo cáo này (Biểu 

mẫu 03/SCM-KSTT ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BTP). 

Trên đây là Báo cáo đánh giá thủ tục hành chính trong dự thảo Nghị định về 

Lãnh sự danh dự nước ngoài tại Việt Nam./. 
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